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I. NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ:
 

CHỦ ĐỀ: 
" QUÊ HƯƠNG- BÁC HỒ"

 
TT Nội dung năm Mạng nội dung chủ 

đề 
Mạng hoạt động 

chủ đề

Phạm vi 
thực 
hiện

Địa 
điểm tổ 

chức

Thuộc 
lĩnh vực

2
Nhánh 1   
(12/05 - 
16/05)

Nhánh 
2    

(19/05 - 
23/05)

 Nội dung Nguồn      

12/05 - 
23/05: 
QUÊ 

HƯƠNG- 
BÁC HỒ

Hải 
Phòng 
quê em

Bác Hồ 
với các 
cháu 
thiếu 
nhi

Ghi 
chú 
về sự 
điều 
chỉnh 
so với 
kế 
hoạch

I LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

1
Tập kết hợp 5 động 
tác cơ bản trong bài 

tập thể dục
TLHD

Tập kết hợp 5 động 
tác cơ bản trong bài 
tập thể dục 

Bài 10: HH: Thổi  
nơ/ Tay: hai tay đưa 
sang ngang, đưa lên 

cao/ Bụng: Đứng 
quay người sang 2 
bên/ Chân: Đứng 

khuỵu gối/ Bật: Bật 
tại chỗ

Khối Sân chơi Thể chất x TDS TDS

7 Đi trong đường hẹp 
3m x 0,2m, bật xa KQMĐ Đi trong đường hẹp 

3m x 0,2m, bật xa

- Tiết học: Đi trong 
đường hẹp 3m x 
0,2m, bật xa
- Trò chơi:: Ai khéo 
hơn

Khối Lớp học Thể chất x   HĐH+ 
HĐNT

37
Co duỗi các ngón 
tay, đan các ngón 

tay vào nhau
 

Co duỗi các ngón 
tay, đan các ngón tay 

vào nhau

Tiết học: Gắp dây 
chun trong nước Lớp học Lớp học Thể chất x HĐH  
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44
 Sử dụng một số 
thiết bị văn phòng 
phẩm

ĐP Sử dụng một số thiết 
bị văn phòng phẩm

Trẻ Sử dụng một số 
thiết bị như : Keo, 

kéo, giấy…
Lớp học Lớp học Thể chất x HĐG + 

HĐC
 HĐG+ 
HĐC

46 Tên gọi một số 
món ăn quen thuộc TLHD

Nhận biết tên gọi 
một số thực phẩm 

quen thuộc

TC: " Trẻ biết thực 
phẩm gì? sưu tầm 

món ăn đặc sản Hải 
Phòng

Lớp học Lớp học Thể chất x  HĐG HĐG 

47
Giá trị dinh dưỡng 
của một số loại 
thực phẩm

TLHD

Nhận biết màu sắc, 
kích thước, hình 

dạng, mùi vị của một 
số thực phẩm quen 

thuộc

TC: " Bé cùng phân 
loại" Lớp học Lớp học Thể chất x  HĐG HĐG 

57 Không đùa nghịch 
làm đổ vãi thức ăn KQMĐ Không kén chọn 

thức ăn, ăn hết suất
Rèn trẻ ăn đa dạng 
thức ăn, ăn hết suất Lớp học Lớp học Thể chất x VSAN  VSAN

II LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

93  NDCT

So sánh 2 đối tượng 
về kích thướcvà nói 
được các từ: cao hơn 

/ thấp hơn; bằng 
nhau

- Tiêt học: " So sánh 
chiều cao 2 đối 
tượng "

Lớp học Lớp học Nhận 
thức x  HĐH

96
Sử dụng các hình 
hình học để chắp 
ghép

NDCT
Sử dụng các hình 
hình học để chắp 

ghép
Tc: Bé ghép hình Lớp học Lớp học Nhận 

thức x HĐC HĐG 

104  Tên một số lễ hội 
của quê hương NDCT Tên một số lễ hội 

của quê hương

Tên một số lễ hội 
của quê hương: Lễ 
hội Hoa phượng đỏ, 
lễ hội chọi trâu

Lớp học Lớp học Nhận 
thức x HĐNT HĐNT

105 Danh lam, thắng 
cảnh ở địa phương NDCT

Danh lam, thắng 
cảnh ở địa phương 
(Đồ sơn, Cát Bà...)

- Tiết học: " Bé tim 
hiểu thành phố Hải 
Phòng"

Lớp học Lớp học Nhận 
thức x HĐH+H

ĐC  
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106 Cờ Tổ quốc ĐP Cờ Tổ quốc  Trẻ nhận biết cờ Tổ 
quốc Lớp học Lớp học Nhận 

thức x HĐNT HĐNT

III LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

110

Nghe các bài hát, 
bài thơ, ca dao, 
đồng dao, tục ngữ, 
câu đố, hò, vè phù 
hợp với độ tuổi

NDCT

Nghe hiểu nội dung 
truyện kể, truyện đọc 
phù hợp với độ tuổi 
theo chủ đề QH - BH

- Tiết học: Truyện " 
Niềm vui bất ngờ Lớp học Lớp học Ngôn 

ngữ x  HĐH+
HĐC

111

 Nghe các bài hát, 
bài thơ, ca dao, 
đồng dao, tục ngữ, 
câu đố, hò, vè phù 
hợp với độ tuổi

NDCT

Nghe các bài hát, bài 
thơ, ca dao, đồng 
dao, tục ngữ, câu đố, 
hò, vè phù hợp với 
độ tuổi Theo chủ đề 
QH - BH

Nghe các bài hát, bài 
thơ,  phù hợp với độ 
tuổi Theo chủ đề QH 
- BH: Đêm qua em 
mơ gặp Bác hồ, Bác 
Hồ người cho em tất 
cả, Ai yêu ngi đồng 
bằng Bác Hồ Chí 
Minh

Lớp học Lớp học Ngôn 
ngữ x ĐTT ĐTT

115

Sử dụng câu đơn, 
câu ghép để bày tỏ 
tình cảm, nhu cầu 
và hiểu biết

NDCT

 Trẻ sử dụng câu 
đơn, câu ghép để bày 
tỏ tình cảm, nhu cầu 

và hiểu biết

Sử dụng câu đơn, 
câu ghép để bày tỏ 

tình cảm, nhu cầu và 
hiểu biết: vd Tôi 

muốn mua 1 cái mũ..

Lớp học Lớp học Ngôn 
ngữ x HĐG HĐG

117

 Đọc thuộc bài thơ, 
ca dao, đồng dao 
phù hợp độ tuổi 
(trong đó có những 
bài thơ, ca dao của 
địa phương) theo 
chủ đề QH - BH

NDCT

Đọc thuộc bài thơ, 
ca dao, đồng dao phù 
hợp độ tuổi (trong đó 
có những bài thơ, ca 
dao của địa phương) 
theo chủ đề QH - BH

- Tiết học: Thơ" Bến 
cảng Hải Phòng" Lớp học Lớp học Ngôn 

ngữ x HĐH  

121 Sử dụng các từ 
biểu thị sự lễ phép NDCT Sử dụng các từ biểu 

thị sự lễ phép

Sử dụng các từ biểu 
thị sự lễ phép như: 

vâng , dạ. ạ...
Lớp học Lớp học Ngôn 

ngữ x ĐTT ĐTT
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129 Tiếp xúc với chữ, 
sách truyện NDCT Tiếp xúc với chữ, 

sách truyện
Tiếp xúc với chữ, 

sách truyện Lớp học Lớp học Ngôn 
ngữ x   HĐC  HĐC 

IV LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TCKNXH

140 Kính yêu Bác Hồ NDCT

Nhận ra hình ảnh 
Bác Hồ. Thích nghe 
kể chuyện, nghe hát, 
đọc thơ, xem tranh 
ảnh về Bác Hồ

Tiết học: "Kính yêu 
Bác Hồ" Lớp học Lớp học TCKNX

H x  HĐH+
HĐC

141

Quan tâm đến 
cảnh đẹp, lễ hội 
của quê hương, 
đất nước

ĐP
Quan tâm đến cảnh 
đẹp, lễ hội của quê 
hương, đất nước

Quan tâm đến cảnh 
đẹp, lễ hội của quê 
hương, đất nước 

(trong đó có các lễ 
hội của địa phương: 

Lễ hội Từ Lương 
Xâm, lễ hội chọi 

trâu...)

Lớp học Lớp học TCKNX
H x HĐG HĐG

144
Cử chỉ, lời nói lễ 
phép (chào hỏi, 

cảm ơn ) 
NDCT

Cử chỉ, lời nói lễ 
phép (chào hỏi, cảm 

ơn ) 

Rèn trẻ lễ phép chào 
hỏi như: Con chào 
bố, mẹ; Cháu chào 
cô...Cảm ơn bạn

Lớp học Lớp học TCKNX
H x  ĐTT ĐTT 

VI LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM  MỸ

153

Nghe âm thanh gợi 
cảm; các bài hát, 
bản nhạc gần gũi 
và ngắm nhìn vẻ 
đẹp nổi bật của các 
sự vật, hiện tượng 
trong thiên nhiên, 
cuộc sống và tác 
phẩm nghệ thuật 
theo chủ đề QH - 

KQMĐ

Nghe âm thanh gợi 
cảm; các bài hát, bản 
nhạc gần gũi và 
ngắm nhìn vẻ đẹp 
nổi bật của các sự 
vật, hiện tượng trong 
thiên nhiên, cuộc 
sống và tác phẩm 
nghệ thuật theo chủ 
đề QH - BH

Quan sát: Cây hoa 
phượng;Hoa giấy, lá 
cờ...

Sân chơi Sân chơi Thẩm 
mỹ x HĐNT HĐNT
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154

Nghe bài hát, bản 
nhạc; thơ, đồng 
dao, ca dao, tục 
ngữ; kể chuyện về 
QH - BH

KQMĐ

Nghe bài hát, bản 
nhạc; thơ, đồng dao, 
ca dao, tục ngữ; kể 
chuyện về QH - BH

Thơ: Ảnh Bác 
,truyện: Quả táo của 
Bác Hồ

Lớp học Lớp học Thẩm 
mỹ x HĐC HĐC

155
Nói cảm nhận về 
vẻ đẹp nổi bật của 
tác phẩm tạo hình

KQMĐ
Nói cảm nhận về vẻ 
đẹp nổi bật của tác 

phẩm tạo hình

 Trẻ nói cảm nhận về 
vẻ đẹp nổi bật của 
tác phẩm tạo hình

Lớp học Lớp học Thẩm 
mỹ x HĐG HĐG

156

Nghe các bài hát, 
bản nhạc  thiếu nhi, 
dân ca chủ đề 
QHBH

KQMĐ

Nghe các bài hát, 
bản nhạc  thiếu nhi, 
dân ca chủ đề 
QHBH

Nghe các bài hát: 
Em mơ gặp Bác Hồ, 
Bác Hồ người cho 
em tất cả 

Lớp học Lớp học Thẩm 
mỹ x HĐC HĐC

157
Hát đúng giai điệu, 
lời ca bài hát theo 
chủ đề QH - BH

KQMĐ
Hát đúng giai điệu, 
lời ca bài hát theo 
chủ đề QH - BH

- Tiết học: Dạy hát " 
Em mơ gặp Bác Hồ" Lớp học Lớp học Thẩm 

mỹ x HĐH+H
ĐC  HĐC

158

Vận động đơn giản 
theo nhịp điệu của 
các bài hát, bản 
nhạc chủ đề QH-
BH

KQMĐ

Vận động đơn giản 
theo nhịp điệu của 
các bài hát, bản nhạc 
chủ đề QH-BH

- Dạy vận động múa: 
"Đêm qua em mơ 
gặp BH"

Lớp học Lớp học Thẩm 
mỹ x  HĐC  

161

Sử dụng các 
nguyên vật liệu tạo 
hình để tạo ra các 
sản phẩm chủ đề 
QHBH

KQMĐ

Sử dụng các nguyên 
vật liệu tạo hình để 
tạo ra các sản phẩm 
chủ đề QHBH

- Tiết học " Trang trí 
bưu thiếp tặng Bác" Lớp học Lớp học Thẩm 

mỹ x  HĐH+
HĐG

162

Sử dụng một số kỹ 
năng vẽ nét thẳng, 
xiên, ngang để tạo 
thành bức tranh 
đơn giản chủ đề 
QHBH

KQMĐ

Sử dụng một số kỹ 
năng vẽ nét thẳng, 
xiên, ngang để tạo 
thành bức tranh đơn 
giản chủ đề QHBH

 - Tiết học: "Vẽ lá 
cờ" Lớp học Lớp học Thẩm 

mỹ x HĐH+H
ĐG  
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167 Nhận xét sản phẩm 
tạo hình NDCT Nhận xét sản phẩm 

tạo hình
Nhận xét sản phẩm 

tạo hình Lớp học Lớp học Thẩm 
mỹ x HĐG HĐG

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ
 

25 25  

                                                     Trong đó: 
                                                                         - Lĩnh vực thể chất

  
6 6  

                                                                      
                                                                         - Lĩnh vực nhận thức

  
4 4  

                                                                         - Lĩnh vực ngôn ngữ 5 5  

                                                                      
                                                                         - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội

  
2 3  

                                                                         - Lĩnh vực thẩm mỹ
  

8 7  

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
  

25 25  

                                           
                                                     Trong đó:  - Đón trả trẻ

  
3 3  

                   
                                                                       - Thể dục sáng

  
1 1  

               
                                                                       - Hoạt động góc

  
8 8  
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                                                                        - Hoạt động ngoài trời

  
3 4  

                                                                        - Vệ sinh - ăn ngủ
  

1 1  

              
                                                                      - Hoạt động chiều

  
7 8  

                
                                                                     - Thăm quan dã ngoại

  
0 0  

                                                                      -  Lễ hội
  

0 0  

                                                                    - HĐH
  2 2  

                                                                    - HĐH+HĐG
  2 2  

                                                                   - HĐH+HĐC
  2 2  

     
                                                                  - HĐH+HĐNT

   
1 1  

               
                                                                   - HĐKH

  
0 0  

                         
                                                                   - STEAM

  
0 0  

                 
                                                                   - Hoạt động học

 
5 5  
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                                                   Chia ra:   + Giờ thể chất

  
1 1  

                                                                   + Giờ nhận thức 1 1  

                                           
                                                               + Giờ ngôn ngữ

 
1 1  

                                                               + Giờ TC-KNXH
 1 1  

                                                               + Giờ thẩm mỹ 1 1  
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I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều chỉnh 

(nếu có)
Nhánh 1 “Hải Phòng quê em” 1 Từ 12/05- 16/05/2025 Lê Thị Nguyệt

Nhánh 2 “Bác Hồ với các cháu thiếu nhi” 1 Từ 19/05- 23/05/2025 Đỗ Thị Thu Hà

III. CHUẨN BỊ:

Nhánh 1“Hải Phòng quê em” Nhánh 2“Bác Hồ với các cháu thiếu nhi” 

Giáo viên

Thiết kế kế hoạch giáo dục , môi trường, xây dựng môi 
trường, các góc theo chủ đề”Quê hương Hải Phòng
-Bảng tuyên truyền chủ đề mới cho phụ huynh.
 Nguyên học liệu các góc chơi

Thiết kế kế hoạch giáo dục , môi trường, xây dựng môi 
trường, các góc theo chủ đề 
.Tranh ảnh, đồ dùng,  đồ chơi lô tô  về: Bác Hồ, Lăng Bác Hồ  
địa danh, di tích, khu vui chơi giải trí 

Nhà trường Duyệt kế hoạch, hướng dẫn giáo viên tạo môi trường cho 
trẻ hoạt động.

Bổ sung nguyên học liệu để giáo viên tạo môi trường theo 
chủ đề.

Phụ huynh Tạo tâm thế thoải mái cho trẻ khi đến lớp 
Trò chuyện với trẻ về Quê hương Hải Phòng

-Giúp con tìm hiểu về Bác Hồ. Trò chuyện với trẻ về một số 
hình ảnh Bác Hồ tham các cháu thiếu nhi...

Trẻ Bì lịch , họa báo
- Tranh ảnh, đồ dùng,  đồ chơi lô tô  về: thành phố, địa 
danh, di tích, khu vui chơi giải trí của quê hương mình

Tranh ảnh, đồ chơi về Bác Hồ , Bác Hồ với các  cháu thiếu 
niên nhi đồng
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IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ:

Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

1 Đón trẻ - Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi Theo chủ đề QH – BH.
- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép như: vâng , dạ. ạ...

2 Thể dục sáng

- Khởi động: Cô cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn kết hợp với các kiểu đi , chạy kiễng gót. Về đội vòng tròn.
- Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với bài: Yêu Hà Nội
    + Hô hấp: Thổi  nơ

+ Tay: Tay: hai tay đưa sang ngang, đưa lên cao
+ Lưng, bụng: Bụng: Đứng quay người sang 2 bên
+ Chân: Chân: Đứng khuỵu gối
+ Bật: Bật tại chỗ

- Hồi tĩnh: - Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập

Nhánh 1 
“Hải 

Phòng 
quê em”

Ngày 12/5/2025 
Lĩnh vực: PTNT

-Tên HĐH: Bé Tìm 
hiểu về thành phố Hải 
Phòng

Ngày 13/5/2025
Lĩnh vực: PTTM

Tên HĐH: Dạy hát: “ 
Em mơ gặp Bác Hồ”

Ngày 14/5/2025
- Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐH: Thơ: 
Thơ: “ Bến cảng Hải 
Phòng”

Ngày 15/5/2025
- Lĩnh vực: PTTC
- Tên HĐH: Gắp dây 

chun trong nước

Ngày 16/5/2025
- Lĩnhvực: PTTM
Tên HĐH: Vẽ : Lá 
cờ

3
Hoạt 
động 
học

Nhánh 2 
“Bác Hồ 
với các 
cháu 
thiếu 
nhi”

Ngày 19/5/2025
Ngày 13/5

- Lĩnh vực:PTTCXH
- Tên HĐH: Bác Hồ 

kính yêu 

Ngày 20/5/2025
- Lĩnh vực: PTTM

Tên HĐH: Trang trí 
bưu thiếp

Ngày 21/5/2025
- Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐH: Truyện  
Niềm vui bất ngờ

Ngày 22/5/2025
- Lĩnh vực: PTTC
- Tên HĐH: Đi trong 

đường hẹp 3m x 
0,2m bật xa

Ngày 23/5/2025
Lĩnh vực: PTNT
- Tên HĐH: So sánh 

chiều cao 2 đối 
tượng  
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Nhánh 1 
“Hải 

Phòng 
quê em”

Ngày 12/5/2025
-Quan sát: Cờ Tổ 
quốc
- TCVĐ:  Trời nắng 
trời mưa
- Chơi tự do Bác Hồ, 
Lăng Bác, 

Ngày 13/5/2025
-Quan sát: Nhà hát 
thành phố.
-TCVĐ: TC: Cướp cờ 
-Chơi tự do

Ngày 14/5/2025
-Quan sát: Cây 
Xoài
-TCVĐ: " Cho tôi 
xin rác"
- Chơi tự do

Ngày 15/5/2025
Quan sát: Thời tiết 
trong ngày
- TCVĐ:  Trời 
nắng trời mưa
- Chơi tự do

Ngày 16/5/2025
-Quan sát cây hoa  
phượng.
-TCVĐ: Ô tô  và 
chim sẻ
-Chơi tự do

4

Hoạt 
động 
ngoài 
trời Nhánh 2 

“Bác Hồ 
với các 
cháu 
thiếu 
nhi”

Ngày 19/5/2025
-Quan sát: Thời tiết 
trong ngày
- TCVĐ:  Trời nắng 
trời mưa

- Chơi tự do

Ngày 20/5/2025
-Quan sát: Lăng Bác.
-TC: " Cho tôi xin 
rác"
- Chơi tự do

Ngày 21/5/2025
-Quan sát: Cờ Tổ 
quốc
 - TCVĐ:  Trời 
nắng trời mưa
- Chơi tự do

Ngày 22/5/2025
-Quan sát: Bác Hồ
-TCVĐ: Ô tô  và 
chim sẻ
-Chơi tự do

Ngày 23/5/2025
-Quan sát: Cây 
xoài
-TCVĐ: TC: Cướp 
cờ
-Chơi tự do

5 Vệ sinh, ăn, ngủ Rèn trẻ ăn đa dạng thức ăn, ăn hết suất

Nhánh 1 
“Hải 

Phòng 
quê em”

Ngày 12/5/2025 
Trẻ Sử dụng một số 
thiết bị như : Keo, 
kéo, giấy…
Tc: Bé ghép hình

Ngày 13/5/2025
Dạy vận động múa: 
"Đêm qua em mơ gặp 
BH"
 - Chơi TC: Ô tô và 
chim sẻ.

Ngày 14/5/2025
- Nghe hát: Ai yêu 
Bác Hồ Chí Minh 
hơn thiếu niên nhi 
đồng.

Ngày 15/5/2025
- Thơ : Bác Hồ của 
em
-  Tiếp xúc với chữ, 
sách truyện

Ngày 16/5/2025
- Tổng kết chủ đề.
- Liên hoan văn 
nghệ cuối tuần
- Lau don đồ dùng , 
đồ chơi.
- Nghe đồng 
dao,tục ngữ về chủ 
đề.6

Hoạt 
động 
chiều Nhánh 2 

“Bác Hồ 
với các 
cháu 
thiếu 
nhi”

Ngày19/5/2025
- Ôn Vận động vỗ 
đệm theo tiết tấu 
chậm:  Yêu Hà Nội
 - Chơi TC: Ô tô và 
chim sẻ.

Ngày 20/5/2025

Trẻ Sử dụng một số 
thiết bị như : Keo, kéo, 
giấy…
Tc: Bé ghép hình

Ngày 21/5/5/2025
-Truyện : Quả táo 
Bác Hồ
-Nghe hát: Nhớ 
mùa thu Hà Nội.
Tiếp xúc với chữ, 
sách truyện

Ngày 22/5/2025
- Đọc đồng dao : 
Tháp mười đẹp 
nhất bông sen.
-Tìm hiểu về lễ 
hội: Hoa phượng 
đỏ.

Ngày 23/5/2025
- Tổng kết chủ đề.
- Liên hoan văn 
nghệ cuối tuần
- Lau don đồ dùng , 
đồ chơi.
-Nghe bài hát về 
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

chủ đề.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

Phân phối vào 
nhánhtt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi trong 

góc chơi Chuẩn bị 
N1 N2

1
Góc 
phân 
vai

Nấu ăn* 
TC:Bác 
đầu bếp tài 
ba :
- Nấu các 
món ăn từ 

rau, củ, 
quả

- Trẻ biết lựa chọn thực phẩm để 
mua, có kĩ năng chế biến, nấu 
một số  món ăn đơn giản từ các 
loại động vật: Tôm, cua, cá, 
trứng, rau, củ. Đặt tên cho các 
món ăn.
- Biết bày và giới thiệu các món 
ăn, trang trí bàn ăn, giao tiếp, 
phục vụ khách hàng.
- Biết thực hiện công việc được 
giao, biết tôn trọng và hợp tác, 
chấp nhận trong khi chơi.

- Thực hiện công việc: 
+  Mua thực phẩm.
+  Chế biến thực phẩm.
+  Nấu các món ăn.
+ Bày và giới thiệu các món ăn.
+ Phục vụ khách hàng.

Tạp dề, mũ,  Menu các 
món ăn. Bộ nấu ăn: Nồi, 
bát, thìa, đĩa, đũa, dao, 
thớt, máy xay sinh tố, ống 
để giấy, đũa, thìa, lọ xúp, 
dầu ăn, muối, bột ngọt, 
khăn trải bàn. Thực phẩm:  
tôm, cua, cá, trứng, giò, 
chả nem, thịt, rau, quả...

x x
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Phân phối vào 
nhánhtt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi trong 

góc chơi Chuẩn bị 
N1 N2

Bác sỹ

- Biết cách chào hỏi, khám bệnh 
cho bệnh nhân
- Biết cách phát thuốc, dặn dò 
bệnh nhân liều dùng, uống vào 
thời điểm nào
- Biết lấy và cất đồ dùng đúng 
nơi quy định

- Trẻ về nhóm, cùng nhau chơi.
- Trẻ chào hỏi, khám bệnh cho 
bệnh nhân khi có bệnh nhân đến 
khám

- Mẫu gợi ý của cô các 
tranh mẫu 
- Đồ dùng khám bệnh, áo 
mũ bác sĩ
- Thuốc cho bệnh nhân

x x

Bán hàng* 
TC: Siêu 
thị của bé:
- Siêu thị 
bán:  các 
loại đồ lưu 
niệm, đồ 
bơi, tắm 
biển.

- Biết chào mời, cảm ơn khách 
hàng.
- Trẻ biết lấy đúng hàng cho 
khách.
- Biết dọn hàng gọn gàng ngăn 
nắp.

- Mời chào khách hàng, giới 
thiệu mặt hàng, mua và bán 
hàng.
- Trẻ bày các mặt hàng.
- Trẻ biết giao hàng đúng yêu 
cầu của khách

- Các loại đồ lưu niệm 
được làm bằng ốc, sò..
- Các loại quần áo, phao 
bơi, mũ bơi…
- Các loại đồ ăn: hải sản từ 
: cua, tôm cá..
- Tiền mua hàng (Thẻ 
chấm tròn)

x x
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Phân phối vào 
nhánhtt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi trong 

góc chơi Chuẩn bị 
N1 N2

2

Góc  
Góc 
nghệ 
thuật

- Trẻ biết xé dải, xé dài tạo thành 
những bức tranh đơn giản
- Trẻ biết sử dụng dụng cụ và 
nguyên vật liệu để tạo ra sản 
phẩm theo ý thích có nội dung về 
chủ đề.
- Trẻ biết vẽ các nét thẳng, xiên, 
ngang tạo thành bức tranh đơn 
giản

- Trang trí bức tranh… bằng các 
nguyên liệu: giấy vo, giấy màu, 
xốp màu, đề can, lá cây, len vải 
vụn…theo chủ đề
- Bé chơi với màu nước : tập tô 
màu nước theo hướng dẫn của 
cô, tạo hình hoa bằng bàn tay, 
vân tay
-Vẽ, tô màu tranh về que hương, 
Bác Hồ.
- Vẽ : Lá cờ
- Xé dán :Hoa
- Phun,  thổi
- Trang trí bưu thiếp
- Làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo

- Tranh rỗng có hình ảnh 
về khu di tích lịch sử, Bác 
Hồ, quê hương Hải Phòng.
- Các nguyên liệu: giấy vo, 
giấy màu, xốp màu, đề can, 
lá cây, len vải vụn, tạp chí, 
họa báo, tranh ảnh quyển 
lịch treo tường, vỏ hộp 
giấy, hộp nhựa, hồ dán
- Mẫu gợi ý của cô: tranh 
cung cấp khái niệm, trang 
trí về khu di tích lịch sử, 
Bác Hồ, quê hương Hải 
Phòng.

x x

3 Góc
Động

Góc xây 
dựng
* TC: Xây 
cộng viên 
Đố Sơn
- Vườn 
bách thú
* Xây lăng 
Bác

- Biết chắp ghép các khối hình 
học để tạo nên khuôn viên  khu 
vui chơi Đồ Sơn, và vườn bách 
thú, lăng Bác.
- Dùng các loại cây xanh để 
trồng trang trí xung quanh biển
- Biết hợp tác cùng bạn trong khi 
chơi

- Trẻ về nhóm, cùng nhau chơi.
- Dùng các nguyên vật liệu, đồ 
chơi, đồ phụ trợ để lắp ráp thành 
công trình theo mẫu hoặc ý của 
trẻ.
- Trồng cây xanh
- Thu dọn đồ dùng đồ chơi sau 
khi chơi xong gọn gàng.

- Mẫu gợi ý của cô các 
công trình xây khu vui 
chơi Đồ Sơn, và vườn bách 
thú , Lăng Bác
- Một số đồ dùng phụ trợ: 
gạch, cây xanh, cây hoa, 
cây rau… cổng làm bằng 
vỏ hộp sữa.
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Phân phối vào 
nhánhtt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi trong 

góc chơi Chuẩn bị 
N1 N2

Góc  phát 
triển vận 

động

- Trẻ biết thực hiện được các yêu 
cầu cửa từng trò chơi trong góc: 
xâu luồn, xếp…
- Trẻ hứng thú và tích cực tham 
gia các trò chơi

Bật tiến về phía trước
-Nèm vòng cổ chai
-Đi trong đường ngoằn ngoèo 
trải các nguyên liệu khác nhau 
như : nắp hộp, tre, hạt, bông…

- Các số các lỗ để xâu 
luồn, dây cước cho trẻ xâu 
luồn.
- Tấm thảm xốp cho trẻ 
ghép.
- Cổng chui

x x

4

Góc 
Góc 
học 
tập:

- Sắp xếp theo quy tắc.
-Số lượng.
- Gắn đồ dùng tương ứng với số 
lượng
- Lập bảng sưu tầm các món ăn, 
đồ uống  đặc trưng của quê 
hương Hải Phòng.
- Lập bảng sưu tầm các lễ hội 
của Hải Phòng
- Ghép hình lăng Bác, chùa một 
cột.
-Nhận biết tên gọi một số thực 
phẩm quen thuộc
- Bé cùng phân loại

Ghép đúng số lượng tương ứng 
với chấm tròn .
- Sắp xếp theo quy tắc
-Số lượng.
- Gắn đồ dùng tương ứng với số 
lượng
Lập bảng sưu tầm các món ăn, 
đồ uống  đặc trưng của quê 
hương Hải Phòng.
- Lập bảng sưu tầm lế hội của 
Hải Phòng
- Ghép hình lăng Bác, chùa một 
cột.
- Nhận biết tên gọi một số thực 
phẩm quen thuộc
- Bé cùng phân loại

- Lô tô đồ dụng, dụng cụ, 
đồ chơi của chủ điểm.
- Một số bài tập tô nối đủ 
số lượng, tìm đúng số 
lượng theo chấm , mẫu 
phân loại của cô.

x x
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NGƯỜI SOẠN

  
Phạm Thị Tươi 

         
Đỗ Thị Thu Hà   Lê Thị Nguyệt             

KHỐI TRƯỞNG

 
Nguyễn Thị Thơm

THAY MẶT NHÀ TRƯỜNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Bắc

Phân phối vào 
nhánhtt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi trong 

góc chơi Chuẩn bị 
N1 N2

5
Góc 
sách

- Trẻ biết hướng đọc từ trái sang 
phải, từ trên xuống dưới.
- Trẻ kể về đặc điểm của  Quê 
hương hải phòng, Bác Hồ với 
các cháu thiếu nhi.
- Trẻ kể về khu di tích lịch sử, 
lăng bác..
- Trẻ thể hiện sự thích thú với 
sách truyện và biết giữ gìn sách.

- Xem tranh ảnh, album, sưu tập 
về chủ đề
- Đọc thơ chữ to: Bác Hồ của 
em
- Kể chuyện theo tranh có nội 
dung nói về quê hương Hải 
Phòng, Bác Hồ, Lăng bác..

- Thơ chữ to bài :Bác Hồ 
của em.
 - Truyện tranh, bộ sưu tập 
có nội dung nói về chủ đề 
(Quê hương hải phòng, 
Bác Hồ với các cháu thiếu 
nhi.)

x x
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